	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 13/11/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tư pháp
	305 /BC-STP
	9/11/2015
	Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện ngày pháp luật
	
	

	2. 
	Bộ Tư pháp
	304 /BC-STP
	9/11/2015
	Báo cáo cuộc thi viết tìm hiểu Hiếp pháp
	
	

	3. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2021 /TTG-KTTH
	9/11/2015
	V/v lựa chọn một số khu kinh tế ven biển để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	173 /2015/TT-BTC
	9/11/2015
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận 
	01/01/2016
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	16613 /BTC-ĐT
	9/11/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ Đát Đền
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	16548 /BTC-TTr
	9/11/2015
	V/v Báo cáo chuyên đề phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	16547 /BTC-HCSN
	9/11/2015
	V/v bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ công tiêm vắc xin của dự án tiêm chủng mở rộng
	
	

	8. 
	Chính phủ
	114 /2015/NĐ-CP
	9/11/2015
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
	25/12/2015
	

	9. 
	Chính phủ
	113 /2015/NĐ-CP
	9/11/2015
	Nghị định Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
	01/01/2016
	

	10. 
	Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
	1059 /NQ-UBTVQH
	9/11/2015
	Nghị Quyết kết quả giám sát đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật
	
	

	11. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	9205 /BNN-TY
	9/11/2015
	V/v tổ chức triển khai thi hành Luật thú y
	
	

	12. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	9198 /BNN-TCTS
	9/11/2015
	V/v lấy ý kiến góp ý quy haọch phát triển nuôi cá rô phi
	
	

	13. 
	Bộ Y tế
	8621 /BYT-MT
	9/11/2015
	V/v góp ý dự thảo tờ trình và Quyết định của TTCP
	
	

	14. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	70 /2015/TT-BGTVT
	9/11/2015
	Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	01/01/2016
	

	15. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	69 /2015/TT-BGTVT
	9/11/2015
	Thông tư quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm
	01/01/2016
	

	16. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	55 /2015/QĐ-TTg
	9/11/2015
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014
	25/12/2015
	

	17. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	4579/LĐTB XH-PCTNXH
	9/11/2015
	V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 221
	
	

	18. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3645 /BTTTT-BQLCL
	9/11/2015
	V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
	
	

	19. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3198 /QĐ-BKHCN
	10/11/2015
	Quyết định V/v phân công công tác của Bộ trưởng
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	16690 /BTC-QLCS
	10/11/2015
	V/v gia hạn nộp tiên sử dụng đất
	
	

	21. 
	Bộ Tài chính
	16669 /BTC-NSNN
	10/11/2015
	V/v kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc cấp GCN quyền sử dụng đất
	
	

	22. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1651 /QĐ-BKHĐT
	10/11/2015
	V/v giao bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng 2012-2015
	
	

	23. 
	Bộ Công thương
	11568 /BCT-TTTN
	10/11/2015
	V/v rà soát đánh giá thực hiện nđ số 94
	
	

	24. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9932/BKHĐT-KTNN
	10/11/2015
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế đầu tư thù xây dựng NTM
	
	

	25. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	56 /2015/QĐ-TTg
	10/11/2015
	Quyết định danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế
	01/01/2016
	

	26. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5299 /QĐ-BGD
	10/11/2015
	Quyết định V/v sửa đổi bổ sung nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em
	
	

	27. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4321/BKHCN-XHTN
	10/11/2015
	V/v Báo cáo tình hình 03 năm thực hiện Nghị Quyết số 20
	
	


	28. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4307 /BKHCN-TĐC
	10/11/2015
	V/v tổng kết tình hình triển khai Đề án TBT giai đoạn 2011-2015
	
	

	29. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3672 /BTTTT-KHTC
	10/11/2015
	V/v Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính Phủ
	360 /TB-VPCP
	10/11/2015
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM
	
	

	31. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4322 /BKHCN
	11/11/2015
	V/v góp ý cho dự thảo tờ trình và quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đầu tư cơ sở
	
	

	32. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3688 /BTTTT-CVT
	11/11/2015
	V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của TTCP
	
	

	33. 
	Văn phòng Chính phủ
	40 /TTĐT-DLĐT
	16/10/2015
	V/v cấp mới cấp lại mật khẩu hòm thư điện tử công vụ Chính phủ
	
	

	34. 
	Bộ Xây dựng
	317 /BXD-VP
	11/11/2015
	V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý phí dịch vụ công ích đô thị
	
	

	35. 
	Bộ Tài chính
	221 /KH/BCS
	11/11/2015
	Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo BCH Đảng bộ
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1972 /QĐ-TTg
	11/11/2015
	Quyết định V/v phê duyệt đổi tên Uỷ ban liên Chính phủ
	
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	16741 /BTC-TCHQ
	11/11/2015
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn TT hải quan
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	16723 /BTC-HCSN
	11/11/2015
	V/v Báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo NĐ số 16
	
	

	39. 
	Bộ Công thương
	11621 /BCT-BGMN
	11/11/2015
	V/v Báo cáo kết quả tình hình thực hiện chiến lược công tác dân tộc
	
	

	40. 
	Chính phủ
	116 /2015/NĐ-CP
	11/11/2015
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
	11/11/2015
	

	41. 
	Chính phủ
	115 /2015/NĐ-CP
	11/11/2015
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
	01/01/2016
	

	42. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9305 /VPCP-TH
	11/11/2015
	V/v thực hiện dự án các cơ quan địa phương
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9300 /VPCP-KTTH
	11/11/2015
	V/v Quyết định số 250 của TTCP
	
	

	44. 
	Bộ Y tế
	8680 /BYT-DP
	11/11/2015
	V/v tăng cường công tác phòng chống gia cầm lây sang người
	
	

	45. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	73 /2015/TT-BGTVT
	11/11/2015
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015
	01/4/2016
	

	46. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4834 /BTNMT-TCMT
	11/11/2015
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án đề án trong lĩnh vực BVMT
	
	

	47. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4832/BTNMT-TCMT
	11/11/2015
	V/v Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
	
	

	48. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	4624 /BCĐTL
	11/11/2015
	V/v hướng dẫn tổ chức tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 18 năm 2016
	
	

	49. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	45 /2015/TT-BLĐTBXH
	11/11/2015
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	31/12/2015
	

	50. 
	Bộ Nội vụ
	379 /BNV-CTTN
	12/11/2015
	V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40
	
	

	51. 
	Bộ Nội vụ
	377 /BNV-CTTN
	12/11/2015
	V/v tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị Quyết số 45
	
	

	52. 
	Bộ Y tế
	30 /2015/TT-BYT
	12/11/2015
	Thông tư quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
	30/11/2015
	

	53. 
	Bộ Xây dựng
	2686 /BXD
	12/11/2015
	V/v yêu cầu đảm bảo an toàn trong lắp đặt bồn, bể nước chế tạo sẵn cho nhà và công trình
	
	

	54. 
	Bộ Xây dựng
	2672 /BXD-HTKT
	12/11/2015
	V/v rà soát tình hình thực hiện một số của Nghị định số 117
	
	

	55. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	15117 /BGTVT-VT
	12/11/2015
	V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết số 79
	
	

	56. 
	Chính phủ
	118 /2015/NĐ-CP
	12/11/2015
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
	27/12/2015
	

	57. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9364 /VPCP-TTĐT
	12/11/2015
	V/v mời báo chí dự đưa tin Hội nghị giao ban tái cơ cấu DNNN
	
	

	58. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9352 /VPCP-V.I
	12/11/2015
	V/v tăng cường công tác thanh tra kiểm tra về đo lường chất lượng kinh doanh xăng dầu
	
	

	59. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	9300 /BNN-PC
	12/11/2015
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện đề án tuyên truyền pháp luật cho người dân nông thôn
	
	

	60. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	818 /TCTK-VTKE
	12/11/2015
	V/v thu thập thông tin phục vụ đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê VN-
	
	

	61. 
	Bộ Nội vụ
	5251 /BNV-CCHC
	12/11/2015
	V/v góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết CCHC nhà nước
	
	

	62. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	49 /2015/TT-BTNMT
	12/11/2015
	Thông tư quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc
	30/12/2015
	

	63. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	48 /2015/TT-BTNMT
	12/11/2015
	Thông tư quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
	30/12/2015
	

	64. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3719 /KH-BTTTT
	13/11/2015
	Kế hoạch thông tin tuyên truyền thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số
	
	

	65. 
	Bộ Xây dựng
	2688 /BXD-VLXD
	13/11/2015
	V/v tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1696
	
	

	66. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	23 /2015/TT-BKHCN
	13/11/2015
	Thông tư Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyến công nghệ đã qua sử dụng
	01/7/2016
	

	67. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1997 /QĐ-TTg
	13/11/2015
	Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch khai thác chế biến quặng chì kẽm
	
	

	68. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	10041 /BKHĐT-GSTĐ
	13/11/2015
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý đào tạo nghiệp vụ giám sát
	
	

	69. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	10030 /BKHĐT-TH
	13/11/2015
	V/v tổng kết tình hình thực hiện Nghị Quyết số 01
	
	

	70. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9438 /VPCP-KGVX
	13/11/2015
	V/v thẩm định chủ trương đầu tư dự án bảo quản tu bổ di tích lịch sử Tân Trào
	
	

	71. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9418 /VPCP-TCCV
	13/11/2015
	V/v công tác KSTTHC tháng 10
	
	

	72. 
	Bộ Nội vụ
	5274 /BNV-CCHC
	13/11/2015
	V/v hướng dẫn triển khai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện
	
	

	73. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4876/BTNMT-TCMT
	13/11/2015
	V/v triển khai thực hiện cải tạo môi trường đối với hoạt động khoáng sản
	
	

	74. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	4659 /TB-LĐTBXH
	13/11/2015
	V/v nghỉ lễ tết năm 2016 đối với cán bộ công chức viên chức
	
	

	75. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4389 /BKHCN-CNN
	13/11/2015
	V/v xin ý kiến cho dự án Thông tư quản lý chương trình nông thôn miền núi
	
	

	76. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4371 /BKHCN-ĐP
	13/11/2015
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 317
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